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Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2025 

THÔNG BÁO 
V/v ban hành Lịch thi đấu Giai đoạn tiếp theo  

Giải bóng đá Vô địch Quốc gia LPBank 2024/25  

và dự kiến lịch thi đấu vòng Tứ kết - Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2024/25 
 

- Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ Giải bóng đá Vô địch Quốc gia LPBank 2024/25 và Giải bóng 

đá Cúp Quốc gia 2024/25; 

- Căn cứ nội dung ban hành Lịch thi đấu Giải bóng đá Vô địch Quốc gia LPBank 

2024/25 và Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2024/25 theo Quyết định số 12/QĐ-VPF, ngày 

14/8/2024 và Quyết định số 19/QĐ-VPF, ngày 19/9/2024 của Công ty VPF;  

- Căn cứ thông báo số 280/TB-BTC ngày 13/12/2024 của Ban Tổ chức các giải 

Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25 (BTC Giải) về việc ban hành Lịch thi đấu giai 

đoạn tiếp theo Giải bóng đá Vô địch Quốc gia LPBank 2024/25, kết quả thi đấu các trận 

đấu đã diễn ra tại vòng 1/8 giải bóng đá Cúp Quốc gia 2024/25 và kế hoạch tổ chức mùa 

giải 2024/25 đã thống nhất; 

BTC Giải ban hành Lịch thi đấu giai đoạn tiếp theo của Giải bóng đá Vô địch 

Quốc gia LPBank 2024/25 và dự kiến lịch thi đấu vòng Tứ kết - Giải bóng đá Cúp Quốc 

gia 2024/25 kèm theo Thông báo này, gồm có: 

- Lịch thi đấu chính thức từ vòng 16 đến vòng 26 của Giải bóng đá Vô địch Quốc 

gia LPBank 2024/25; 

- Dự kiến Lịch thi đấu vòng Tứ kết Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2024/25. 

(Cụ thể như Lịch thi đấu chi tiết kèm theo). 

BTC Giải đề nghị các CLB, các bộ phận, phòng ban chức năng Công ty VPF, 

giám sát, trọng tài cùng các đơn vị, thành viên liên quan có trách nhiệm cập nhật thông 

tin, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức, tham dự các trận đấu đảm bảo đúng quy định 

theo Lịch thi đấu đã thông báo. 

BTC Giải sẽ thông báo Lịch thi đấu chính thức vòng Tứ kết Giải bóng đá Cúp 

Quốc gia 2024/25 sau khi kết thúc trận đấu muộn vòng 1/8, ngày 04/3/2025 trên SVĐ 

Thanh Hóa./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục TDTT (để b/c); 

- LĐBĐVN (để b/c); 

- HĐQT VPF (để b/c); 

- CLB Ngoại hạng và hạng Nhất; 

- Thành viên tham dự Giải; 

- Đơn vị, đối tác liên quan; 

- Giám sát, Trọng tài; 

- Lưu: VT.    

TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Ngọc 
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LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ VĐQG LPBANK 2024/25 
(VÒNG 16 ĐẾN VÒNG 26) 

(Kèm theo Thông báo số 65/TB-BTC, ngày 22/02/2025) 
 

Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

16 

T6, 07/3 18:00 Hà Tĩnh 106 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội 

T7, 

08/3 

18:00 Bình Dương 107 Becamex Bình Dương - Thể Công - Viettel 

18:00 Vinh 108 Sông Lam Nghệ An - Quy Nhơn Bình Định 

19:15 Hàng Đẫy 109 Công An Hà Nội - Thép Xanh Nam Định 

CN, 

09/3 

17:00 Tam Kỳ 110 Quảng Nam - TP. Hồ Chí Minh 

18:00 Thanh Hóa 111 Đông Á Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai 

19:15 Lạch Tray 112 Hải Phòng - SHB Đà Nẵng 

Vòng 

17 

T7, 

05/4 

17:00 Pleiku 113 Hoàng Anh Gia Lai - Becamex Bình Dương 

19:15 Thống Nhất 114 TP. Hồ Chí Minh - Sông Lam Nghệ An 

19:15 Mỹ Đình 115 Thể Công - Viettel - Quảng Nam 

CN, 

06/4 

18:00 Thiên Trường 116 Thép Xanh Nam Định - Hải Phòng 

18:00 Quy Nhơn 117 Quy Nhơn Bình Định - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

19:15 Hàng Đẫy 118 Hà Nội - Đông Á Thanh Hóa 

T2, 07/4 18:00 Tam Kỳ 119 SHB Đà Nẵng - Công An Hà Nội 

Vòng 

18 

T6, 11/4 18:00 Hà Tĩnh 120 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Thể Công - Viettel 

T7, 

12/4 

17:00 Tam Kỳ 121 Quảng Nam - Quy Nhơn Bình Định 

18:00 Thanh Hóa 122 Đông Á Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An 

19:15 Hàng Đẫy 123 Công An Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai 

CN, 

13/4 

18:00 Bình Dương 124 Becamex Bình Dương - SHB Đà Nẵng 

18:00 Thiên Trường 125 Thép Xanh Nam Định - TP. Hồ Chí Minh 

19:15 Lạch Tray 126 Hải Phòng - Hà Nội 

Vòng 

19 

T5, 17/4 18:00 Thanh Hóa 127 Đông Á Thanh Hóa - Thể Công - Viettel 

T6, 

18/4 

17:00 Pleiku 128 Hoàng Anh Gia Lai - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

19:15 Hàng Đẫy 129 Công An Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 

19:15 Lạch Tray 130 Hải Phòng - Quy Nhơn Bình Định 

T7, 19/4 18:00 Bình Dương 131 Becamex Bình Dương - Hà Nội 

CN, 

20/4 

18:00 Vinh 132 Sông Lam Nghệ An - Quảng Nam 

18:00 Tam Kỳ 133 SHB Đà Nẵng - Thép Xanh Nam Định 
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Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

20 

T6, 25/4 19:15 Thống Nhất 134 TP. Hồ Chí Minh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

T7, 

26/4 

18:00 Thiên Trường 135 Thép Xanh Nam Định - Becamex Bình Dương 

18:00 Quy Nhơn 136 Quy Nhơn Bình Định - Công An Hà Nội 

19:15 Mỹ Đình 137 Thể Công - Viettel - Sông Lam Nghệ An 

CN, 

27/4 

 

17:00 Pleiku 138 Hoàng Anh Gia Lai - Hải Phòng 

18:00 Tam Kỳ 139 SHB Đà Nẵng - Đông Á Thanh Hóa 

19:15 Hàng Đẫy 140 Hà Nội - Quảng Nam 

Vòng 

21 

T6, 02/5 19:15 Mỹ Đình 141 Thể Công - Viettel - SHB Đà Nẵng 

T7, 

03/5 

18:00 Hà Tĩnh 142 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương 

19:15 Lạch Tray 143 Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An 

CN, 

04/5 

18:00 Thanh Hóa 144 Đông Á Thanh Hóa - TP. Hồ Chí Minh 

18:00 Quy Nhơn 145 Quy Nhơn Bình Định - Hoàng Anh Gia Lai 

19:15 Hàng Đẫy 146 Hà Nội - Thép Xanh Nam Định 

T2, 05/5 17:00 Tam Kỳ 147 Quảng Nam - Công An Hà Nội 

 Vòng 

22 

T6, 09/5 
19:15 Thống Nhất 148 TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 

19:15 Hàng Đẫy 149 Công An Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

T7, 

10/5 

18:00 Vinh 150 Sông Lam Nghệ An - Hà Nội 

18:00 Tam Kỳ 151 SHB Đà Nẵng - Quy Nhơn Bình Định 

CN, 

11/5 

18:00 Bình Dương 152 Becamex Bình Dương - Quảng Nam 

18:00 Thiên Trường 153 Thép Xanh Nam Định - Đông Á Thanh Hóa 

17:00 Pleiku 154 Hoàng Anh Gia Lai - Thể Công - Viettel 

Vòng 

23 

T6, 16/5 19:15 Lạch Tray 155 Hải Phòng - Đông Á Thanh Hóa 

T7, 

17/5 

18:00 Hà Tĩnh 156 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Sông Lam Nghệ An 

18:00 Bình Dương 157 Becamex Bình Dương - Công An Hà Nội 

18:00 Tam Kỳ 158 SHB Đà Nẵng - Quảng Nam 

CN, 

18/5 

18:00 Quy Nhơn 159 Quy Nhơn Bình Định - Thể Công - Viettel 

19:15 Hàng Đẫy 160 Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 

18:00 Thiên Trường 161 Thép Xanh Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai 

Vòng 

24 

T6, 

23/5 

17:00 Pleiku 162 Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng 

19:15 Thống Nhất 163 TP. Hồ Chí Minh - Becamex Bình Dương 

T7, 

24/5 

18:00 Vinh 164 Sông Lam Nghệ An - Thép Xanh Nam Định 

19:15 Mỹ Đình 165 Thể Công - Viettel - Hải Phòng 

CN, 

25/5 

17:00 Tam Kỳ 166 Quảng Nam - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

18:00 Thanh Hóa 167 Đông Á Thanh Hóa - Quy Nhơn Bình Định 

19:15 Hàng Đẫy 168 Công An Hà Nội - Hà Nội 

Bù 

V23 
T5, 29/5 18:00 Bình Dương 157 Becamex Bình Dương - Công An Hà Nội 
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Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

25 

 

CN, 

15/6 

17:00 Hàng Đẫy 169 Hà Nội - Thể Công - Viettel 

17:00 Thống Nhất 170 TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn Bình Định 

17:00 Hà Tĩnh 171 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SHB Đà Nẵng 

17:00 Vinh 172 Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai 

17:00 Lạch Tray 173 Hải Phòng - Becamex Bình Dương 

17:00 Thanh Hóa 174 Đông Á Thanh Hóa - Công An Hà Nội 

17:00 Tam Kỳ 175 Quảng Nam - Thép Xanh Nam Định 

Vòng 

26 

CN, 

22/6 

17:00 Hàng Đẫy 176 Công An Hà Nội - Hải Phòng 

17:00 Pleiku 177 Hoàng Anh Gia Lai - Quảng Nam 

17:00 Bình Dương 178 Becamex Bình Dương - Đông Á Thanh Hóa 

17:00 Thiên Trường 179 Thép Xanh Nam Định - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

17:00 Quy Nhơn 180 Quy Nhơn Bình Định - Hà Nội 

17:00 Mỹ Đình 181 Thể Công - Viettel - TP. Hồ Chí Minh 

17:00 Tam Kỳ 182 SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An 

 

Ghi chú: 

* Dự kiến Lịch trận đấu bù của CLB Công An Hà Nội tại Giải VĐQG LPBank 

2024/25 trường hợp CLB Công An Hà Nội tiếp tục thi đấu vòng Chung kết ASEAN 

Club Championship Shopee Cup 2024/25. 

* Dự kiến Lịch trận đấu của CLB Công An Hà Nội tại Giải VĐQG LPBank 2024/25 

trường hợp CLB Công An Hà Nội không tiếp tục thi đấu vòng Chung kết ASEAN 

Club Championship Shopee Cup 2024/25. 

 

 

 

 



 

 

DỰ KIẾN LỊCH THI ĐẤU 

VÒNG TỨ KẾT - GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP QUỐC GIA 2024/25 
(Kèm theo Thông báo số 65/TB-BTC, ngày 22/02/2025) 

  

Ngày Giờ Sân MT CLB - CLB 

T7, 29/3 18:00 Bình Dương 21 Becamex Bình Dương - Phù Đổng Ninh Bình 

CN, 30/3 

18:00 Vinh 20 Sông Lam Nghệ An - Đồng Tháp 

19:15 Mỹ Đình 19 Thể Công-Viettel - Hoàng Anh Gia Lai 

T3, 22/4 
18:00/ 

19:15 

Thanh Hóa/ 

Lạch Tray 
18 

Đông Á Thanh Hóa/ 

Hải Phòng 
- Công An Hà Nội 
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